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CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON

(Ban hành theo Quyết định số ……./ĐT ngày .... /…/2017 
của Hiệu trưởng trường Đại học Vinh)

1. TÊN CHƯƠNG TRÌNH: Giáo dục mầm non

1.1. Trình độ đào tạo: Đại học
1.2. Ngành đào tạo (tiếng Việt): Giáo dục mầm non
1.3. Mã ngành đào tạo: Preschool  Education
1.4. Loại hình đào tạo: Chính quy, tập trung
1.5. Thời gian đào tạo: 4 năm

2. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

2.1. Mục tiêu tổng quát (program general goals-X) 
 
         Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Giáo dục mầm non có: kiến thức nền tảng về khoa học xã hội nhân văn và khoa học giáo dục; khả năng hình thành ý tưởng, thiết kế, thực hiện, đánh giá và cải tiến các hoạt động giáo dục bậc mầm non trong bối cảnh hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. 
2.2. Mục tiêu cụ thể
	1.
	Kiến thức và lập luận ngành 

	1.1.
	Kiến thức nền tảng chính trị, khoa học tự nhiên và khoa học xã hội 

	1.2.
	Kiến thức cơ sở ngành

	1.3
	Kiến thức chuyên ngành

	2.
	Kỹ năng nghề nghiệp và phẩm chất cá nhân 

	2.1.
	Lập luận, phân tích và giải quyết vấn đề 

	2.2.
	Nghiên cứu và khám phá tri thức

	2.3.
	Tư duy hệ thống

	2.4.
	Kỹ năng và phẩm chất cá nhân 

	2.5
	Kỹ năng và phẩm chất nghề nghiệp

	3.
	Kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp

	3.1.
	Kỹ năng làm việc nhóm 

	3.2.
	Kỹ năng giao tiếp 

	3.3.
	Kỹ năng giao tiếp bằng ngoại ngữ

	4.
	Năng lực hình thành ý tưởng, thiết kế, thực hiện và đánh giá các hoạt động Giáo dục mầm non 

	4.1.
	Nhận thức bối cảnh xã hội và giáo dục

	4.2.
	Nhận thức bối cảnh  Giáo dục mầm non

	4.3.
	Hình thành ý tưởng hoạt động Giáo dục mầm non

	4.4.
	Thiết kế hoạt động Giáo dục mầm non

	4.5.
	Thực hiện hoạt động Giáo dục mầm non

	4.6.
	Đánh giá và cải tiến hoạt động Giáo dục mầm non


2.3. Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp

- Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Giáo dục mầm non có khả năng làm việc tại các trường mầm non, các cơ sở đào tạo giáo viên mầm non, trung tâm nghiên cứu Giáo dục mầm non, chuyên viên Giáo dục mầm non tại các Vụ, Sở, Phòng Giáo dục và đào tạo.

- Cử nhân sư phạm ngành Giáo dục mầm non có thể làm việc ở các vị trí như Hiệu trưởng, Hiệu phó, giáo viên tại các trường mầm non; Trưởng phòng, Phó phòng, Chuyên viên phòng Giáo dục mầm non; chuyên viên tư vấn và phát triển chương trình Giáo dục mầm non; giảng viên; nghiên cứu viên...

2.4. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

Học trình độ sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ) chuyên ngành Giáo dục học (bậc mầm non) và các chuyên ngành tương ứng khác.
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CHUẨN ĐẦU RA CẤP ĐỘ 3 CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

        NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON TIẾP CẬN CDIO

	 CHỦ ĐỀ CHUẨN ĐẦU RA     
	TĐNL

	1.KIẾN THỨC VÀ LẬP LUẬN NGÀNH 
	

	1.1. KIẾN THỨC CHÍNH TRỊ, KHOA HỌC TỰ NHIÊN, KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
	

	1.1.1. Hiểu kiến thức chủ nghĩa Mác- Lê Nin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh 
	2.0

	1.1.2. Áp dụng kiển thức khoa học tự nhiên
	3.0

	1.1.3. Áp dụng kiến thức khoa học xã hội
	3.0

	1.1.4. Áp dụng kiến thức tâm lí học - giáo dục học
	3.0

	1.2. KIẾN THỨC CƠ SỞ NGÀNH
	

	1.2.1. Áp dụng kiến thức tâm lý, sinh lý và giáo dục trẻ mầm non
	3.0

	1.2.2. Vận dụng kiến thức khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nghệ thuật
	3.0

	1.2.3. Áp dụng kiến thức khoa học quản lý giáo dục 
	3.0

	1.2.4. Sử dụng phương tiện - kỹ thuật vào thực tiễn nghề nghiệp
	3.0

	1.3. KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH  
	

	1.3.1. Áp dụng kiến thức lý luận và phương pháp chăm sóc sức khỏe cho trẻ
	    3.5

	1.3.2. Áp dụng kiến thức lý luận và phương pháp giáo dục trẻ 
	3.5

	1.3.3. Áp dụng kiến thức đánh giá trong Giáo dục mầm non
	 3.5

	1.3.4. Vận dụng kiến thức xây dựng, phát triển chương trình Giáo dục mầm non
	    3.0


	1.3.5. Áp dụng kiến thức phương pháp luận nghiên cứu khoa học giáo dục 
	 3.5

	2. KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP VÀ PHẨM CHẤT CÁ NHÂN 
	TĐNL

	 2.1. Nhận diện, phân tích và giải quyết  vấn đề 
	

	2.1.1. Xác định vấn đề 
	3.0

	2.1.2. Phân tích bối cảnh và nguyên nhân vấn đề
	3.0

	2.1.3. Suy luận và giải quyết vấn đề
	3.0

	2.1.4. Đánh giá giải pháp/ phương pháp thực hiện và đề xuất, khuyến nghị
	3.5

	2.2. Nghiên cứu và khám phá tri thức khoa học 
	

	2.2.1. Xây dựng giả thuyết nghiên cứu 
	3.0

	2.2.2. Thu thập thông tin nghiên cứu
	3.0

	2.2.4. Điều tra, thực nghiệm, giải quyết vấn đề nghiên cứu 
	3.0

	2.2.5. Bảo vệ giả thuyết nghiên cứu
	3.0

	2.2.6. Công bố kết quả nghiên cứu
	3.0

	2.3. Tư duy hệ thống
	

	2.3.1. Nhận diện hệ thống 
	3.0

	2.3.2. Phân tích mối quan hệ của các thành phần trong hệ thống 
	3.0

	2.3.3. Phân loại, sắp xếp thứ tự ưu tiên trong hệ thống 
	3.0

	2.3.4. Đánh giá tính tối ưu và linh hoạt trong hệ thống 
	3.0

	2.4. Kỹ năng và phẩm chất cá nhân 
	

	2.4.1. Nhận thức bản thân
	3.0

	2.4.2. Tự học và học tập suốt đời   
	3.0

	2.4.3. Tư duy phản biện, sáng tạo 
	3.0

	2.4.4. Tinh thần trách nhiệm 
	3.0

	2.4.5. Lối sống lành mạnh
	3.0

	2.4.6. Tích cực, tự giác, độc lập 
	3.0

	2.5. Kỹ năng và phẩm chất nghề nghiệp
	

	2.5.1. Yêu nghề, kiên trì, chịu khó và thích nghi với nghề nghiệp
	3.0

	2.5.2. Tác phong nghiêm túc, ứng xử chuyên nghiệp 
	3.0

	2.5.3. Ý thức trau dồi, phấn đấu và phát triển nghề nghiệp
	3.0

	2.5.4. Thương yêu, tôn trọng, đối xử công bằng với trẻ
	3.0

	3. KỸ NĂNG GIAO TIẾP VÀ LÀM VIỆC NHÓM
	TĐNL

	3.1. Làm việc nhóm
	

	3.1.1. Thành lập nhóm 
	3.0

	3.1.2. Tổ chức hoạt động nhóm
	3.0

	3.1.3. Phát triển nhóm
	3.0

	3.1.4. Lãnh đạo nhóm
	3.0

	3.1.5. Hoạt động nhóm đa ngành
	3.0

	3.2. Giao tiếp 
	

	3.2.1. Xác định chiến lược giao tiếp
	3.0

	3.2.2. Phân tích cấu trúc giao tiếp
	3.0

	3.2.3. Giao tiếp bằng văn bản 
	3.5

	3.2.4. Giao tiếp đa phương tiện
	3.0

	3.2.5. Thuyết trình hiệu quả
	3.0

	3.3. Giao tiếp bằng ngoại ngữ
	

	3.3.1. Giao tiếp bằng tiếng Anh ở trình độ bậc 3/khung 6 bậc (B1 châu Âu)
	3.0

	3.3.2. Khả năng đọc hiểu tiếng Anh để hỗ trợ công việc chuyên môn
	3.0

	4. NĂNG LỰC PHÁT HIỆN, THIẾT KẾ, THỰC HIỆN, ĐÁNH GIÁ VÀ CẢI TIẾN HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC MẦM NON 
	TĐNL

	4.1. Hiểu bối cảnh xã hội
	

	4.1.1. Xác định vai trò, trách nhiệm của người giáo viên mầm non 
	3.0

	4.1.2. Phân tích ảnh hưởng của giáo dục mầm non với xã hội
	3.0

	4.1.3. Phân tích tác động của xã hội đối với giáo dục mầm non
	3.0

	4.1.4. Hiểu biết lịch sử văn hóa địa phương
	3.0

	4.1.5. Xác định vai trò của giáo dục mầm non trong bối cảnh toàn cầu hóa
	3.0

	4.2. Hiểu bối cảnh giáo dục mầm non
	


	4.2.1. Nhận diện bối cảnh cơ sở giáo dục mầm non
	2.5

	4.2.2. Hiểu biết về vai trò, chức năng, hoạt động của nhà trường
	3.0

	4.2.3. Hiểu chiến lược, mục tiêu và kế hoạch của cơ sở giáo dục mầm non 
	3.0

	4.3. Hình thành ý tưởng  hoạt động giáo dục mầm non
	


	4.3.1. Xác định nhu cầu và thiết lập mục tiêu hoạt động 
	3.0

	4.3.2. Định hướng nội dung, phương pháp, hình thức, điều kiện thực hiện mục tiêu
	3.0

	4.3.3. Mô hình hóa quy trình thực hiện 
	3.0

	4.3.4. Mô tả ứng dụng ý tưởng 
	3.0

	4.4. Thiết kế hoạt động  giáo dục mầm non
	

	4.4.1. Thiết kế mục tiêu cụ thể của hoạt động giáo dục mầm non 
	3.0

	4.4.2. Thiết kế chủ đề và nội dung hoạt động giáo dục mầm non
	3.5

	4.4.3. Thiết kế hoạt động trong lĩnh vực giáo dục mầm non
	3.5

	4.4.4. Xác định phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức hoạt động 
	3.5

	4.4.5. Thiết kế kế hoạch đánh giá trẻ
	3.5

	4.4.6. Thiết kế môi trường hoạt động giáo dục 
	3.5

	4.5. Thực hiện
	

	4.5.1. Thực hiện hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ
	3.5

	4.5.2. Thực hiện quản lý nhóm/lớp và cơ sở giáo dục mầm non
	3.5

	4.5.3. Giải quyết tình huống nảy sinh trong quá trình thực hiện hoạt động
	3.5

	4.5.4. Lập và quản lý hồ sơ chuyên môn
	3.5

	4.6. Đánh giá và cải tiến
	

	4.6.1. Đánh giá hoạt động giáo dục mầm non 
	3.0

	4.6.2. Cải tiến hoạt động giáo dục mầm non sau một chu trình hoạt động
	3.0
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KHUNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TIẾP CẬN CDIO

Trình độ đào tạo: 
          Cử nhân

Ngành đào tạo: 
          Giáo dục mầm non (Preschool Education )

Loại hình đào tạo: 
          Chính quy - Tập trung

I. CÁC KHỐI KIẾN THỨC NHÓM NGÀNH VÀ CHUYÊN NGÀNH
1. Kiến thức giáo dục đại cương: 30 tín chỉ = 24%
	TT
	Mã học phần
	Tên học phần
	Số tín chỉ

	1
	
	Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 
	5

	2
	
	Tâm lý học
	4

	3
	
	Ngoại ngữ 1 (Tiếng Anh 1)
	3

	4
	
	Tin học
	3

	5
	
	Giáo dục học 
	4

	6
	
	Nhập môn Sư phạm học  
	2

	7
	
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2

	8
	
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
	3

	9
	
	Ngoại ngữ 2 (Tiếng Anh 2)
	4


2.  Kiến thức Cơ sở ngành: 39 tín chỉ = 31, 2%
	TT
	Mã học phần
	Tên học phần
	Số tín chỉ

	10
	
	Toán cơ sở
	3

	11
	
	Cơ sở tự nhiên xã hội 
	4

	12
	
	Việt ngữ học cơ sở
	3

	13
	
	Văn học thiếu nhi
	3

	14
	
	Tâm lý học giáo dục trẻ em 
	5

	15
	
	Giáo dục học mầm non
	4

	16
	
	Âm nhạc
	4

	17
	
	Múa
	3

	18
	
	Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục
	3

	19
	
	Nghệ thuật tạo hình và thiết kế đồ dùng, đồ chơi cho trẻ
	3

	20
	
	Quản lý trường mầm non
	2

	21
	
	Tự chọn 1 (chọn 1 trong 4 chuyên đề)
	2

	
	
	Giải phẩu sinh lý trẻ
	

	
	
	Giao tiếp sư phạm ở trường mầm non
	

	
	
	Chuẩn bị cho trẻ vào lớp Một
	

	
	
	Ứng dụng công nghệ thông tin trong Giáo dục mầm non
	


3. Kiến thức chuyên ngành:   48 tín chỉ = 38,4%. 

	TT
	Mã học phần
	Tên học phần
	Số tín chỉ

	22
	
	Dinh dưỡng học trẻ em
	5

	23
	
	Phương pháp cho trẻ làm quen tác phẩm văn học
	4

	24
	
	Phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ
	5

	25
	
	Phương pháp tổ chức cho trẻ khám phá môi trường xung quanh
	5

	26
	
	Phương pháp giáo dục âm nhạc cho trẻ 
	4

	27
	
	Tự chọn 2 (chọn 1 trong 4 chuyên đề)
	2

	
	
	Tổ chức môi trường hoạt động cho trẻ
	

	
	
	Lập kế hoạch trong Giáo dục mầm non
	

	
	
	Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ
	

	
	
	Xây dựng môi trường phát triển vận động cho trẻ
	

	28
	
	Phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ
	5

	29
	
	Phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ
	4

	30
	
	Phương pháp hình thành biểu tượng toán cho trẻ
	5

	31
	
	Bệnh học trẻ em
	        4

	32
	
	Phát triển chương trình Giáo dục mầm non
	        3

	33
	
	Tự chọn 3 (chọn 1 trong 4 chuyên đề)
	        2

	
	
	Đánh giá trong Giáo dục mầm non
	

	
	
	Tham vấn trong Giáo dục mầm non
	

	
	
	Phát triển năng lực thực hiện chương trình Giáo dục mầm non
	

	
	
	Kiểm định chất lượng trong Giáo dục mầm non
	


4. Kiến thức thực tế, thực hành và thực tập: 8 tín chỉ = 6,4%

	TT
	Mã học phần
	Tên học phần
	Số tín chỉ

	34
	
	RLNVSPTX ngành GDMN 1
	2

	35
	
	RLNVSPTX ngành GDMN 2
	2

	36
	
	Thực tập SP ngành GDMN
	4


II. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
1. Khung chương trình tổng thể

	TT
	Tên học phần
	Loại 
học phần
	Số 
TC
	Tỷ lệ lý thuyết/ Th.luận, 
bài tập, (thực hành)/ Tự học
	Khối 
kiến thức
	Dự kiến phân 
kỳ
	Khoa CN

	I
	KHỐI KIẾN THỨC CHUNG
	
	30
	
	
	
	

	1
	Những nguyên lý cơ bản 
của chủ nghĩa Mác-Lênin
	Bắt buộc
	5
	50/25/150
	GDĐC
	1
	GDCT

	2
	Đường lối cách mạng 
của Đảng Cộng sản Việt Nam
	Bắt buộc
	3
	30/15/90
	GDĐC
	2
	GDCT

	3
	Tiếng Anh 1
	Bắt buộc
	3
	30/15/90
	GDĐC
	1
	SP N.Ngữ

	4
	Tiếng Anh 2
	Bắt buộc
	4
	45/15/120
	GDĐC
	2
	SP N.Ngữ

	5
	Tin học
	Bắt buộc
	3
	30/(15)/90
	GDĐC
	2
	CNTT

	6
	Nhập môn ngành sư phạm
	Bắt buộc
	2
	25/5/60
	GDĐC
	1
	GD

	7
	Tâm lý học
	Bắt buộc
	4
	45/15/120
	GDĐC
	1
	GD

	8
	Giáo dục học
	Bắt buộc
	4
	45/15/120
	GDĐC
	2
	GD

	9
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	Bắt buộc
	2
	20/10/60
	GDĐC
	2
	GDCT

	
	Giáo dục thể chất 
(Chứng chỉ)
	
	
	
	
	
	

	
	Giáo dục quốc phòng 
(Chứng chỉ)
	
	
	
	
	
	

	II
	KIẾN THỨC CƠ SỞ NGÀNH
	
	39
	
	
	
	

	10
	Tâm lý học giáo dục trẻ em
	Bắt buộc
	5
	60/15/150
	GDCN
	3
	GD

	11
	Giáo dục học mầm non
	Bắt buộc
	4
	45/15/120
	GDCN
	4
	GD

	12
	Toán cơ sở
	Bắt buộc
	3
	30/15/90
	GDCN
	3
	GD

	13
	Văn học thiếu nhi
	Bắt buộc
	3
	35/10/90
	GDCN
	3
	GD

	14
	Việt ngữ học cơ sở
	Bắt buộc
	3
	35/10/90
	GDCN
	2
	GD

	15
	Âm nhạc
	Bắt buộc
	4
	30/(30)/120
	GDCN
	3
	GD

	16
	Cơ sở tự nhiên xã hội
	Bắt buộc
	4
	45/15/120
	GDCN
	1
	GD

	17
	Tự chọn 1 
(chọn 1 trong 4 chuyên đề)
	Tự chọn
	2
	
	GDCN
	4
	

	
	Giải phẩu sinh lý trẻ
	
	
	20/(10)/60
	
	
	SP Sinh học

	
	Giao tiếp sư phạm 
ở trường mầm non
	
	
	25/5/60
	
	
	GD

	
	Chuẩn bị cho trẻ vào lớp Một
	
	
	25/5/60
	
	
	GD

	
	Ứng dụng Công nghệ thông tin  trong Giáo dục mầm non
	
	
	15/(15)/60
	
	
	GD

	18
	Múa
	Bắt buộc
	3
	15/(30)/90
	GDCN
	4
	GD

	19
	Nghệ thuật tạo hình và thiết kế đồ dùng, đồ chơi cho trẻ
	Bắt buộc
	3
	30/15/90
	GDCN
	3
	GD

	20
	Quản lý trường mầm non
	Bắt buộc
	2
	25/5/60
	GDCN
	7
	GD

	21
	Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục
	Bắt buộc
	3
	36/9/90
	GDCN
	4
	GD

	III
	KIẾN THỨC 
CHUYÊN NGÀNH
	
	56
	
	
	
	

	22
	Dinh dưỡng học trẻ em
	Bắt buộc
	5
	60/(15)/150
	GDCN
	4
	GD

	23
	Phương pháp cho trẻ làm quen tác phẩm văn học
	Bắt buộc
	4
	45/(15)/120
	GDCN
	6
	GD

	24
	Phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ
	Bắt buộc
	5
	60/(15)/150
	GDCN
	5
	GD

	25
	Phương pháp tổ chức 
cho trẻ khám phá môi trường xung quanh
	Bắt buộc
	5
	60/(15)/150
	GDCN
	5
	GD

	26
	Phương pháp giáo dục âm nhạc cho trẻ
	Bắt buộc
	4
	45/(15)/120
	GDCN
	6
	GD

	27
	Tự chọn 2 
(Chọn 1 trong 4 chuyên đề)
	Tự chọn
	2
	
	GDCN
	7
	GD

	
	Tổ chức môi trường hoạt động cho trẻ
	
	
	20/10/60
	
	
	GD

	
	Lập kế hoạch 
trong Giáo dục mầm non
	
	
	25/5/60
	
	
	GD

	
	Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ
	
	
	25/5/60
	
	
	GD

	
	Xây dựng môi trường 
phát triển vận động cho trẻ
	
	
	25/5/60
	
	
	GD

	28
	Phương pháp phát triển 
ngôn ngữ cho trẻ
	Bắt buộc
	5
	60/(15)/150
	GDCN
	5
	GD

	29
	Phương pháp tổ chức 
hoạt động tạo hình cho trẻ
	Bắt buộc
	4
	45/(15)/120
	GDCN
	5
	GD

	30
	Phương pháp hình thành 
biểu tượng toán cho trẻ
	Bắt buộc
	5
	60/(15)/150
	GDCN
	6
	GD

	31
	Bệnh học trẻ em
	Bắt buộc
	4
	45/15/120
	GDCN
	7
	GD

	32
	Phát triển chương trình 
Giáo dục mầm non
	Bắt buộc
	3
	30/15/90
	GDCN
	7
	GD

	33
	Tự chọn 3 
(Chọn 1 trong 4 chuyên đề)
	Tự chọn
	2
	
	GDCN
	7
	GD

	
	Đánh giá 
trong Giáo dục mầm non
	
	
	25/5/60
	
	
	GD

	
	Tham vấn 
trong Giáo dục mầm non
	
	
	25/5/60
	
	
	GD

	
	Phát triển năng lực 
thực hiện chương trình 
Giáo dục mầm non
	
	
	20/10/60
	
	
	GD

	
	Kiểm định chất lượng 
Giáo dục mầm non
	
	
	25/5/60
	
	
	GD

	34
	RLNVSPTX ngành GDMN 1
	Bắt buộc
	2
	0/(60)/60
	GDCN
	6
	GD

	35
	RLNVSPTX ngành GDMN 2
	Bắt buộc
	2
	0/(60)/60
	GDCN
	7
	GD

	36
	Thực tập sư phạm 
ngành GDMN
	Bắt buộc
	4
	0/(120)/120
	GDCN
	8
	GD

	
	CỘNG
	
	125
	
	
	


2. Kế hoạch thực hiện chương trình

	TT
	Tên học phần
	Loại 
học phần
	Số 
TC
	Tỷ lệ 
lý thuyết/ Th.luận, 
bài tập, (thực hành)/ Tự học
	Khối 
kiến thức
	Dự kiến phân 
kỳ
	Khoa CN

	1
	Những nguyên lý cơ bản 
của chủ nghĩa Mác - Lênin
	Bắt buộc
	5
	50/25/150
	GDĐC
	1
	GDCT

	2
	Tiếng Anh 1
	Bắt buộc
	3
	30/15/90
	GDĐC
	1
	SP N.Ngữ

	3
	Nhập môn ngành sư phạm
	Bắt buộc
	2
	25/5/60
	GDĐC
	1
	GD

	4
	Tâm lý học
	Bắt buộc
	4
	45/15/120
	GDĐC
	1
	GD

	5
	Cơ sở tự nhiên xã hội
	Bắt buộc
	4
	45/15/120
	GDCN
	1
	GD

	6
	Đường lối cách mạng 
của Đảng Cộng sản Việt Nam
	Bắt buộc
	3
	30/15/90
	GDĐC
	2
	GDCT

	7
	Tiếng Anh 2
	Bắt buộc
	4
	45/15/120
	GDĐC
	2
	SP N.Ngữ

	8
	Tin học
	Bắt buộc
	3
	30/(15)/90
	GDĐC
	2
	CNTT

	9
	Giáo dục học
	Bắt buộc
	4
	45/15/120
	GDĐC
	2
	GD

	10
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	Bắt buộc
	2
	20/10/60
	GDĐC
	2
	GDCT

	11
	Việt ngữ học cơ sở
	Bắt buộc
	3
	35/10/90
	GDCN
	2
	GD

	
	Giáo dục thể chất 
(Chứng chỉ)
	
	
	
	
	
	

	
	Giáo dục quốc phòng 
(Chứng chỉ)
	
	
	
	
	
	

	12
	Tâm lý học giáo dục trẻ em
	Bắt buộc
	5
	60/15/150
	GDCN
	3
	GD

	13
	Toán cơ sở
	Bắt buộc
	3
	30/15/90
	GDCN
	3
	GD

	14
	Văn học thiếu nhi
	Bắt buộc
	3
	35/10/90
	GDCN
	3
	GD

	15
	Âm nhạc
	Bắt buộc
	4
	30/(30)/120
	GDCN
	3
	GD

	16
	Nghệ thuật tạo hình và thiết kế đồ dùng, đồ chơi cho trẻ
	Bắt buộc
	3
	30/15/90
	GDCN
	3
	GD

	17
	Giáo dục học mầm non
	Bắt buộc
	4
	45/15/120
	GDCN
	4
	GD

	18
	Tự chọn 1
	Tự chọn
	2
	
	GDCN
	4
	

	
	Giải phẩu sinh lý trẻ
	
	
	20/(10)/60
	
	
	SP Sinh học

	
	Giao tiếp sư phạm 
ở trường mầm non
	
	
	25/5/60
	
	
	GD

	
	Chuẩn bị cho trẻ vào lớp Một
	
	
	25/5/60
	
	
	GD

	
	Ứng dụng công nghệ thông tin trong Giáo dục mầm non
	
	3
	15/(15)/60
	
	
	GD

	19
	Múa
	Bắt buộc
	3
	15/(30)/90
	GDCN
	4
	GD

	20
	Dinh dưỡng học trẻ em
	Bắt buộc
	5
	60/(15)/150
	GDCN
	4
	GD

	22
	Phương pháp nghiên cứu 
khoa học giáo dục
	Bắt buộc
	3
	36/9/90
	GDCN
	4
	GD

	28
	Phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ
	Bắt buộc
	5
	60/(15)/150
	GDCN
	5
	GD

	29
	Phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ
	Bắt buộc
	4
	45/(15)/120
	GDCN
	5
	GD

	24
	Phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ
	Bắt buộc
	5
	60/(15)/150
	GDCN
	5
	GD

	25
	Phương pháp tổ chức 
cho trẻ khám phá môi trường xung quanh
	Bắt buộc
	5
	60/(15)/150
	GDCN
	5
	GD

	26
	Phương pháp cho trẻ làm quen tác phẩm văn học
	Bắt buộc
	4
	45/(15)/120
	GDCN
	6
	GD

	27
	Phương pháp giáo dục âm nhạc cho trẻ
	Bắt buộc
	4
	45/(15)/120
	GDCN
	6
	GD

	28
	Phương pháp hình thành 
biểu tượng toán cho trẻ
	Bắt buộc
	5
	60/(15)/150
	GDCN
	6
	GD

	29
	RLNVSPTX ngành GDMN 1
	Bắt buộc
	2
	0/(60)/60
	GDCN
	6
	GD

	30
	Bệnh học trẻ em
	Bắt buộc
	4
	45/15/120
	GDCN
	7
	GD

	31
	Phát triển chương trình 
Giáo dục mầm non
	Bắt buộc
	3
	30/15/90
	GDCN
	7
	GD

	32
	Quản lý trường mầm non
	Bắt buộc
	2
	25/5/60
	GDCN
	7
	GD

	33
	Tự chọn 2
	Tự chọn
	2
	
	GDCN
	7
	

	
	Tổ chức môi trường hoạt động cho trẻ
	
	
	20/10/60
	
	
	Sinh học

	
	Lập kế hoạch trong Giáo dục mầm non
	
	
	25/5/60
	
	
	GD

	
	Tổ chức hoạt động vui chơi 
cho trẻ
	
	
	25/5/60
	
	
	GD

	
	Xây dựng môi trường phát triển vận động cho trẻ
	
	
	25/5/60
	
	
	GD

	34
	Tự chọn 3
	Tự chọn
	2
	
	GDCN
	7
	GD

	
	Đánh giá 
trong Giáo dục mầm non
	
	
	25/5/60
	
	
	

	
	Tham vấn 
trong Giáo dục mầm non
	
	
	25/5/60
	
	
	

	
	Phát triển năng lực thực hiện chương trình Giáo dục mầm non
	
	
	20/10/60
	
	
	

	
	Kiểm định chất lượng  
Giáo dục mầm non
	
	
	25/5/60
	
	
	

	35
	RLNVSPTX ngành GDMN 2
	Bắt buộc
	2
	0/(60)/60
	GDCN
	7
	GD

	36
	Thực tập sư phạm ngành GDMN
	Bắt buộc
	4
	0/(120)/120
	GDCN
	8
	GD

	
	CỘNG
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	TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

KHOA GIÁO DỤC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



KHUNG NĂNG LỰC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH GDMN

	TT
	Khung năng lực
	Mô tả năng lực

	01
	Phẩm chất chính trị,
đạo đức, lối sống
	Kiến thức về các nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê Nin; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh.

	
	
	Bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất và lương tâm nghề nghiệp trong sáng, yêu nghề, yêu trẻ, trung thực và có trách nhiệm trong công việc.

	
	
	Lối sống lành mạnh, trong sáng và cách ứng xử chuẩn mực, gương mẫu của nhà giáo.

	
	
	Thái độ đúng mực và đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cha mẹ trẻ em.

	02
	Năng lực giao tiếp
	Kiến thức tâm lí học.

	
	
	Kiến thức giáo dục học.

	
	
	Kiến thức khoa học xã hội, nhân văn.

	
	
	Kiến thức và kỹ năng ngoại ngữ.

	
	
	Kĩ năng giao tiếp, ứng xử phù hợp, hiệu quả trong các tình huống sư phạm.

	
	
	Kĩ năng phát triển các mối quan hệ và hợp tác với các lực lượng để thực hiện nhiệm vụ giáo dục toàn diện.

	
	
	 Kĩ năng phát huy các lợi thế tương tác trong hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ.

	
	
	Kĩ năng trình bày và giao tiếp bằng văn bản hiệu quả.

	
	
	Thành thạo phương thức giao tiếp bằng điện tử/ truyền thông đa phương tiện.

	
	
	Xác định được vai trò, trách nhiệm của thành viên hay lãnh đạo nhóm.

	
	
	Thể hiện được kỹ năng phối hợp và cộng tác.

	
	
	Sử dụng tiếng Anh giao tiếp ở trình độ B1 châu Âu. 

	03
	Năng lực tìm hiểu 
về đối tượng và 
môi trường giáo dục
	Kiến thức tâm lí học trẻ em.

	
	
	Kiến thức giáo dục học mầm non.

	
	
	Kiến thức về môi trường và con người.

	
	
	Kiến thức khoa học tự nhiên.

	
	
	Kiến thức khoa học xã hội - nhân văn.

	
	
	Phân tích được bối cảnh xã hội và giáo dục mầm non.

	
	
	Phát hiện, phân tích và xác định được các vấn đề về giáo dục mầm non.

	04
	Năng lực chăm sóc, nuôi dưỡng và 
đảm bảo an toàn 
cho trẻ MN
	Kiến thức về tâm - sinh lý và chăm sóc sức khoẻ trẻ em lứa tuổi mầm non.

	
	
	Phát hiện, xác định được các vấn đề trong giáo dục mầm non.

	
	
	Lập kế hoạch chăm sóc, nuôi dưỡng và đảm bảo an toàn cho trẻ.

	
	
	Tổ chức chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ đảm bảo an toàn.

	
	
	Đánh giá kết quả hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng và đảm bảo an toàn cho trẻ, rút kinh nghiệm và cải tiến.

	05
	Năng lực 
giáo dục trẻ MN
	Kiến thức về tâm lý học mầm non.

	
	
	Kiến thức giáo dục học mầm non.

	
	
	Kiến thức về phương pháp giáo dục trẻ lứa tuổi mầm non.

	
	
	Kiến thức về chương trình giáo dục mầm non.

	
	
	Phát hiện, xác định được các vấn đề trong giáo dục mầm non.

	
	
	Lập kế hoạch giáo dục trẻ mầm non.

	
	
	Tổ chức giáo dục trẻ mầm non.

	
	
	Đánh giá kết quả hoạt động giáo dục trẻ mầm non, rút kinh nghiệm và cải tiến công tác giáo dục trẻ. 

	06
	Năng lực đánh giá 
và phát triển 
chương trình
	Kiến thức đánh giá trong giáo dục.

	
	
	Lý luận phát triển chương trình giáo dục.

	
	
	Phương pháp luận nghiên cứu khoa học giáo dục.

	
	
	Kiến thức và kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục.

	
	
	Sử dụng và thiết kế các công cụ kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục.

	
	
	Tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục.

	
	
	Đề xuất, thiết kế chương trình giáo dục.

	07
	Năng lực phát triển nghề nghiệp
	Kiến thức và lập luận ngành giáo dục mầm non.

	
	
	Tự đánh giá và lập kế hoạch phát triển nghề nghiệp, kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn.

	
	
	Tự học, tự bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới trong lĩnh vực chuyên môn.

	
	
	Sử dụng ngoại ngữ phục vụ hoạt động phát triển nghề nghiệp.

	
	
	Sử dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động phát triển nghề nghiệp.

	
	
	Nghiên cứu khoa học phục vụ phát triển chuyên môn.

	
	
	Năng lực ngoại ngữ và  CNTT.

	08
	Năng lực tổ chức phối hợp với gia đình trẻ và xã hội
	Kiến thức tổ chức và quản lý trong giáo dục mầm non.

	
	
	Kiến thức về phương pháp giáo dục trẻ mầm non.

	
	
	Lập kế hoạch phối hợp với gia đình, xã hội để tổ chức các hoạt động chăm sóc - giáo dục trẻ và xây dựng môi trường giáo dục.

	
	
	Tổ chức thực hiện kế hoạch phối hợp các lực lượng trong chăm sóc và giáo dục trẻ.

	
	
	Đánh giá việc thực hiện kế hoạch phối hợp với gia đình, xã hội để tổ chức các hoạt động chăm sóc - giáo dục trẻ và xây dựng môi trường giáo dục.

	09
	Năng lực quản lý GDMN
	Kiến thức tổ chức và quản lý trong giáo dục mầm non.

	
	
	Kiến thức quản lý hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ mầm non.

	
	
	Xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển GDMN.

	
	
	Kiểm tra, đánh giá chất lượng các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ và quản lý nhà trường.
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